
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên dự toán: Gói thầu số 07: Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2025-2026 cho 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh. 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Lê Văn Thịnh. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2025-2026 

cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Lê Văn Thịnh tại địa chỉ số: 130 Lê Văn 

Thịnh, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng khám số 2 tại địa 

chỉ: 89 Đường Thảo điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Mục tiêu công việc: 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh duy trì hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện 

Lê Văn Thịnh. Ngăn chặn lây nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo vô trùng/sạch 

sẽ, quản lý chất thải nghiêm ngặt, tạo môi trường thoải mái, nâng cao hình ảnh của 

bệnh viện.  

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1. Yêu cầu chung: 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải chào bao gồm toàn bộ chi phí: 

+ Chi phí quản lý. 

+ Thiết bị máy móc khấu hao (Máy đánh sàn; Máy hút bụi; Tải lau; Máy 

giặt; Xe ép nước lau sàn, Máy phun áp lực). 

+ Vật tư tiêu hao (Bao rác; Đồng phục; Bình xịt, Bàn chải, Cọ lau, Găng 

tay, chổi quét ky rác, ...). 

+ Hóa chất (Xà phòng; Hóa chất vệ sinh toilet; Hóa chất lau sàn; Hóa chất 

lau kính; Hóa chất xịt thơm; Hóa chất diệt khuẩn; Hóa chất diệt côn trùng). 

+ Và phải bao gồm toàn bộ thuế, phí các loại, phí dịch vụ khác có liên quan 

(nếu có) theo quy định. 

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của chủ đầu tư 

trong quá trình thực hiện và theo sự chỉ dẫn của cán bộ phụ trách do chủ đầu tư 

phân công. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ phụ trách 

về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tài sản, trang thiết bị của chủ đầu tư tại 

nơi được phân công công việc và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ tổn 



thất hay hư hỏng nào đối với tài sản, trang thiết bị do lỗi của nhà thầu gây ra tại 

nơi được phân công trong khi làm việc (có biên bản xác nhận giữa hai bên) và có 

trách nhiệm sửa chữa, bồi thường cho chủ đầu tư bằng chi phí của mình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 

hỏng nào đối với tài sản, trang thiết bị của chủ đầu tư nhà thầu phát hiện (không 

do lỗi của nhân viên bên nhà thầu) thì nhà thầu có trách nhiệm thông báo lại cho 

chủ đầu tư kiểm tra, sửa chữa. 

- Cung cấp nhân lực có kinh nghiệm, đủ năng lực, tính trung thực và tinh 

thần trách nhiệm cao; trang thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tổ chức thực 

hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Nhà thầu đảm bảo bố trí nhân sự tối thiểu đảm bảo công tác vệ sinh tại 

Bệnh viện và thời gian làm việc ngày thường và thời gian làm việc ngày nghỉ (thứ 

7, chủ nhật, Lễ, Tết). Trong trường hợp nhà thầu bố trí không phù hợp với thực tế 

và không đảm bảo thực hiện công việc theo yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn 

Bệnh viện xem như nhà thầu không đáy ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận được nhân sự do nhà thầu 

cung cấp mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không 

có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ hoặc có hành vi không đúng 

đắn thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc tại vị trí phân công nữa 

và có biện pháp thay thế nhân sự khác trong vòng 24 giờ. 

- Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ thanh toán theo 

đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công việc. 

- Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động của nhân viên công ty tại Bệnh viện, trường hợp không đảm bảo an toàn, 

ảnh hưởng đến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên của Bệnh viện (ví 

dụ: nhân viên làm sạch của nhà thầu lau sàn nhà mà không để bảng cảnh báo sàn 

trơn, làm bệnh nhân té ngã thì nhà thầu phải bồi thường toàn bộ các chi phí liên 

quan các tổn thất về sức khỏe, tinh thần, thu nhập,...). 

- Nhà thầu trúng thầu mua bảo hiểm hoặc tự chịu trách nhiệm vật tư, thiết 

bị, các loại bảo hiểm đối với người lao động theo qui định của pháp luật, Chủ đầu 

tư không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào xảy ra với con người và máy 

móc thiết bị của nhà thầu mà không phải do lỗi từ Chủ đầu tư. 

  



3.2. Phạm vi công việc, tần suất công việc và yêu cầu kỹ thuật: 

Stt VỊ TRÍ 
CÔNG VIỆC THỰC 

HIỆN 

Số  

lượng 

Đơn 

vị 

Tuần suất công việc (theo ngày -

tuần - tháng) 

Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng 

chất lượng đầu ra 

1 Giám sát - Chịu trách nhiệm phân 

công điều phối các vị trí 

khác trong công trình. 

1 

  

Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Phải có chứng nhận 

nghiệp vụ về vệ sinh công 

nghiệp 

2 Thu gom 

rác 

- Thu gom và vận chuyển 

rác các loại tại tất cả các vị 

trí về nhà rác(theo giờ đã 

quy định). 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Vệ sinh họng rác sau khi 

thu gom. Vệ sinh thùng rác 

tại nhà rác và nhà rác (định 

kỳ). 

- Chịu trách nhiệm cân rác 

và theo dõi số lượng rác vận 

chuyển ra khỏi bệnh viện. 

3 - Quét và thu gom rác ngoại 

cảnh vào các thùng rác đã 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 



Khu 

ngoại 

cảnh 

có sẵn trong toàn bộ bệnh 

viện. 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Quét nhà để xe, dọn rác/ lá 

cây rụng tại lối ra vào, 

cổng, công viên, đường đi 

nội bộ, bồn hoa, bãi cỏ. 

- Nhặt rác nổi, lá rụng các 

khu vực mái nhà, máng xối; 

khơi thông cống, rãnh thoát 

nước. 

- Rửa sân bằng máy phun 

áp lực (định kỳ) 

- Cọ rửa sạch thùng rác 

ngoại cảnh, thay túi đựng 

rác, vận chuyển rác đến nơi 

quy định. 

4 Định kỳ - Vệ sinh hệ thống cửa sổ và 

cửa ra vào, hành lang, sảnh, 

trần, tường, cửa kính phía 

trong và ngoài các phòng, 

cầu thang, thang máy. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Dọn rác trên mái nhà 

không để rác làm tắc ống 

thoát nước trên các mái các 

tòa nhà. 

- Lau tường ốp và các thiết 

bị gắn trên tường: bảng 

hiệu, máng và đèn, quạt, 

quạt hong gió,tủ kệ đặt ở vị 

trí cao 



- Đánh sàn bằng máy đánh 

sàn chuyên dụng. 

- Hỗ trợ các vị trí cố định 

khi có sự cố phát sinh. 

5 Khu A. 

Tầng 1. 

Khoa Cấp 

cứu 

(Phòng 

hành 

chính,  

phòng 

bác sĩ, 

phòng  

điều 

dưỡng, 

phòng 

bệnh, 

 nhà vệ 

sinh) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khoa. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào. 

- Lau băng ca, giường bệnh, 

tủ đầu giường bệnh, xe 

tiêm,giường nhân viên, tủ 

đựng thuốc/dụng cụ, bàn 

ghế, tủ kệ, máy vi tính. 

- Đổ và rửa sạch các bình 

hút 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

6 Tầng 1. 

 Khu Xét 

nghiệm + 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 



Nội soi + 

CĐHA + 

Y Dược 

Cổ truyền 

+ Thu 

Phí) 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khoa. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào. 

- Lau giường, tủ, kệ, các 

trang thiết bị khác 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

7 Khu C 

Tầng 1. 

Khoa 

Khám 

bệnh,  

Khoa 

Dinh 

Dưỡng  

Lầu 2 

(Phía trên 

căn tin). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khoa. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ, máy tính, 

thiết bị máy móc khác theo 

yêu cầu của nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 



- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

8 Khu nhà 

C. Tầng 

1 

Bác Sỹ 

Gia đình  

+ Khu thu 

phí  

+ Khu lấy 

máu 

+ Quầy 

thuốc 

BH. 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

9 Khu B 

(Tầng 1) 

Hội 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 



trường + 

Khoa 

Thẩm mỹ 

+ Khoa 

Mắt + 

Siêu âm + 

Điện tim 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…). 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

10 Khu nhà 

A. Tầng 2 

Khoa Hồi 

sức 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính. 

-  Đổ và rửa sạch các bình 

hút. 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 



móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

11 Khu nhà 

A.Tầng 2 

Khoa 

Gây mê. 

(24/7 

trực). 

- Tuân theo Quy trình vệ 

sinh phòng mổ của Cục 

Quản lý KCB 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Đổ và rửa sạch các bình 

hút 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…). 



- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác) 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khu hồi 

sức. 

12 Khu nhà 

C.Tầng 2. 

Khoa Phụ 

sản. (24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Đổ và rửa sạch các bình 

hút. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

13 Khu 

Hành 

chính 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 



Tầng 2 

nhà B 

(các 

phòng 

chức 

năng) 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, tủ kệ đựng 

dụng cụ/tài liệu, máy tính, 

thiết bị, máy móc khác theo 

yêu cầu của nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (vết bẩn, rác). 

- - Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

14 Khu Nhà 

A. Tầng 

3 

Khoa Nội 

Hô Hấp + 

Ngoại 

Niệu. 

(24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…). 



- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

15 Khu nhà 

D. 

Khoa 

Nhiễm,  

Đơn vị 

Lồng 

ngực 

mạch 

máu. 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

16 Khu nhà 

C Tầng 

3. 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 



Khoa Nhi 

–  

Tai Mũi 

Họng 

(24/7 

trực). 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

17 Khu E. 

Tầng 1  

(Khoa 

Vật lý trị 

liệu, 

Khoa Nội 

soi). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 



- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác) 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

18 Khu E 

Tầng 2  

(Kho 

Trung 

Tâm, 

Khoa 

Dược, 

 VTYT, 

Giao 

ban). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 



19 Khu E. 

Tầng 3  

(Ngoại 

Tổng 

Quát) 

(24/7 

trực) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

20 Khu E   

Tầng 4  

(Ngoại 

chấn 

Thương) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 



móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 
- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

21 Khu E  

Tầng 5  

(Khoa 

Nội tim 

mạch) 

(24/7 

trực). 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 



22 Khu E. 

điều trị 

Tầng 6,7 

Khoa 

GMHS – 

CĐ 

Đơn vị 

chống đột 

quỵ). 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

23 Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn  

(Nhận đồ 

vải). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/tài liệu, 

máy tính, thiết bị máy móc 



khác theo yêu cầu của nhân 

viên y tế. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 
- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

24 Khu F. 

Tầng 1  

(Khoa 

Khoa 

Khám 

Bênh 

TYC, 

Khoa Nội 

Soi).  

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác) 



- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

25 Khu F 

Tầng 2  

(Khoa 

Nội Tổng 

Hợp) 

(24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

26 Khu F. 

Tầng 3  

(Khoa 

Thận 

nhân tạo) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 



- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. - Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

27 Khu E   

Tầng 4  

(Khoa Vi 

sinh + 

Hóa Sinh 

+ Khoa 

GPB) 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 



  - Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

28 Trung 

tâm Thẩm 

mỹ - 

KLA 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

29 Phòng 

Khám số 

2 89 

Đường 

Thảo điền 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người - Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

- Nhà thầu đề xuất cụ thể, chi tiết 

phù hợp theo Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, 

Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 

28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 

15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 



- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. 

BYT ngày 26/11/2021 và các quy 

định hiện hành khác có liên quan. 

- Trường hợp nhà thầu trình bày 

chung chung, không cụ thể, không 

chi tiết thì được xem là không đáp 

ứng nội dung đề xuất này. - Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

* Lưu ý: 

- Nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. 

- Có nguyên tắc phân loại khu vực làm vệ sinh, quy trình thứ tự vệ sinh theo khu vực. 

- Dụng cụ, hóa chất làm vệ sinh dùng cho khu vực nào để riêng khu vực đó. 

- Chất thải từ khu vực này không được mang sang khu vực khác. 

- Chọn giờ thực hiện thích hợp để làm vệ sinh. Chia từng vùng làm vệ sinh để không ảnh hưởng đến việc đi lại trước 

khi lau sàn. 

- Luôn lau khô sau khi đã lau ướt. 

- Không làm ồn ào hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư khi thực hiện vệ sinh. 

- Tôn trọng sự ngăn nắp, sắp xếp thứ tự của chủ đầu tư. 

- Phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh phải được xử lý đúng phương pháp sau khi sử dụng. 

- Rửa tay đúng quy trình kỹ thuật sau khi làm vệ sinh. 

- Đạt tiêu chuẩn theo phương pháp đánh giá trực quan về mức độ sạch của các nội dung trên. 

- Tuân thủ quy tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, các quy trình, quy định về công tác quản lý chất thải y tế theo Thông tư 

số 16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018, Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định 



4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015, Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 và các quy định hiện hành khác có liên 

quan. 

3.3. Yêu cầu bố trí nhân sự và thời gian làm việc: 

Stt Vị trí Công việc thực hiện 
Số  

lượng 

Đơn 

vị 

Thời gian làm việc 

Thứ 2 – Thứ 7 Chủ nhật, Lễ 

06h00 – 16h00 16h00 – 06h00 06h00 – 16h00 16h00 – 06h00 

1 Giám sát - Chịu trách nhiệm phân 

công điều phối các vị trí 

khác trong công trình. 

1 

  

Người 1 - - - 

- Phải có chứng nhận 

nghiệp vụ về vệ sinh công 

nghiệp 

2 Thu gom 

rác 

- Thu gom và vận chuyển 

rác các loại tại tất cả các vị 

trí về nhà rác(theo giờ đã 

quy định). 

1 Người 1 - - - 

- Vệ sinh họng rác sau khi 

thu gom. Vệ sinh thùng rác 

tại nhà rác và nhà rác (định 

kỳ). 

- Chịu trách nhiệm cân rác 

và theo dõi số lượng rác vận 

chuyển ra khỏi bệnh viện. 

3 Khu 

ngoại 

cảnh 

- Quét và thu gom rác ngoại 

cảnh vào các thùng rác đã 

có sẵn trong toàn bộ bệnh 

viện. 

2 Người 2 - - - 

- Quét nhà để xe, dọn rác/ lá 

cây rụng tại lối ra vào, 

cổng, công viên, đường đi 

nội bộ, bồn hoa, bãi cỏ. 



- Nhặt rác nổi, lá rụng các 

khu vực mái nhà, máng xối; 

khơi thông cống, rãnh thoát 

nước. 

- Rửa sân bằng máy phun 

áp lực (định kỳ) 

- Cọ rửa sạch thùng rác 

ngoại cảnh, thay túi đựng 

rác, vận chuyển rác đến nơi 

quy định. 

4 Định kỳ - Vệ sinh hệ thống cửa sổ và 

cửa ra vào, hành lang, sảnh, 

trần, tường, cửa kính phía 

trong và ngoài các phòng, 

cầu thang, thang máy. 

2 Người 2 - - - 

- Dọn rác trên mái nhà 

không để rác làm tắc ống 

thoát nước trên các mái các 

tòa nhà. 

- Lau tường ốp và các thiết 

bị gắn trên tường: bảng 

hiệu, máng và đèn, quạt, 

quạt hong gió,tủ kệ đặt ở vị 

trí cao 

- Đánh sàn bằng máy đánh 

sàn chuyên dụng. 

- Hỗ trợ các vị trí cố định 

khi có sự cố phát sinh. 

5 Khu A. 

Tầng 1. 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 



Khoa Cấp 

cứu 

(Phòng 

hành 

chính,  

phòng 

bác sĩ, 

phòng  

điều 

dưỡng, 

phòng 

bệnh, 

 nhà vệ 

sinh) 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khoa. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào. 

- Lau băng ca, giường bệnh, 

tủ đầu giường bệnh, xe 

tiêm,giường nhân viên, tủ 

đựng thuốc/dụng cụ, bàn 

ghế, tủ kệ, máy vi tính. 

- Đổ và rửa sạch các bình 

hút 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

6 Tầng 1. 

 Khu Xét 

nghiệm + 

Nội soi + 

CĐHA + 

Y Dược 

Cổ truyền 

+ Thu 

Phí) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khoa. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào. 

- Lau giường, tủ, kệ, các 

trang thiết bị khác 



- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

7 Khu C 

Tầng 1. 

Khoa 

Khám 

bệnh,  

Khoa 

Dinh 

Dưỡng  

Lầu 2 

(Phía trên 

căn tin). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khoa. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ, máy tính, 

thiết bị máy móc khác theo 

yêu cầu của nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

8 Khu nhà 

C. Tầng 

1 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 



Bác Sỹ 

Gia đình  

+ Khu thu 

phí  

+ Khu lấy 

máu 

+ Quầy 

thuốc 

BH. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

9 Khu B 

(Tầng 1) 

Hội 

trường + 

Khoa 

Thẩm mỹ 

+ Khoa 

Mắt + 

Siêu âm + 

Điện tim 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 



- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…). 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

10 Khu nhà 

A. Tầng 2 

Khoa Hồi 

sức 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 Hỗ trợ từ Gây 

mê 

Hỗ trợ từ Gây 

mê 

Hỗ trợ từ Gây 

mê 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính. 

-  Đổ và rửa sạch các bình 

hút. 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 



11 Khu nhà 

A.Tầng 2 

Khoa 

Gây mê. 

(24/7 

trực). 

- Tuân theo Quy trình vệ 

sinh phòng mổ của Cục 

Quản lý KCB 

2 Người 1 1 1 1 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Đổ và rửa sạch các bình 

hút 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…). 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác) 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khu hồi 

sức. 

12 Khu nhà 

C.Tầng 2. 

Khoa Phụ 

sản. (24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 



- Đổ và rửa sạch các bình 

hút. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

13 Khu 

Hành 

chính 

Tầng 2 

nhà B 

(các 

phòng 

chức 

năng) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, tủ kệ đựng 

dụng cụ/tài liệu, máy tính, 

thiết bị, máy móc khác theo 

yêu cầu của nhân viên y tế. 



- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (vết bẩn, rác). 

- - Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

14 Khu Nhà 

A. Tầng 

3 

Khoa Nội 

Hô Hấp + 

Ngoại 

Niệu. 

(24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…). 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 



15 Khu nhà 

D. 

Khoa 

Nhiễm,  

Đơn vị 

Lồng 

ngực 

mạch 

máu. 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - 1 - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

16 Khu nhà 

C Tầng 

3. 

Khoa Nhi 

–  

Tai Mũi 

Họng 

(24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 



móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

17 Khu E. 

Tầng 1  

(Khoa 

Vật lý trị 

liệu, 

Khoa Nội 

soi). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác) 



- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

18 Khu E 

Tầng 2  

(Kho 

Trung 

Tâm, 

Khoa 

Dược, 

 VTYT, 

Giao 

ban). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

19 Khu E. 

Tầng 3  

(Ngoại 

Tổng 

Quát) 

(24/7 

trực) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 



- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

20 Khu E   

Tầng 4  

(Ngoại 

chấn 

Thương) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 Hỗ trợ từ 

khoa NTQ 

Hỗ trợ từ 

khoa NTQ 

Hỗ trợ từ 

khoa NTQ 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 



21 Khu E  

Tầng 5  

(Khoa 

Nội tim 

mạch) 

(24/7 

trực). 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

22 Khu E. 

điều trị 

Tầng 6,7 

Khoa 

GMHS – 

CĐ 

Đơn vị 

chống đột 

quỵ). 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 Hỗ trợ từ 

khoa NTH 

Hỗ trợ từ 

khoa NTH 

Hỗ trợ từ 

khoa NTH 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 



móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng.  

23 Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn  

(Nhận đồ 

vải). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - 1 

(nửa buổi) 

- 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/tài liệu, 

máy tính, thiết bị máy móc 

khác theo yêu cầu của nhân 

viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 



- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

24 Khu F. 

Tầng 1  

(Khoa 

Khoa 

Khám 

Bênh 

TYC, 

Khoa Nội 

Soi).  

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác) 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

25 Khu F 

Tầng 2  

(Khoa 

Nội Tổng 

Hợp) 

(24/7 

trực). 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 



- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

26 Khu F. 

Tầng 3  

(Khoa 

Thận 

nhân tạo) 

- Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

2 Người 1 - - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 



- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

27 Khu E   

Tầng 4  

(Khoa Vi 

sinh + 

Hóa Sinh 

+ Khoa 

GPB) 

  

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

28 Trung 

tâm Thẩm 

mỹ - 

KLA 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 1 - - 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 



- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 

- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

29 Phòng 

Khám số 

2 89 

Đường 

Thảo điền 

Thu gom rác khi rác đầy/ 

theo yêu cầu; lau thùng rác, 

thay bao rác. 

1 Người 1 1 1 1 

- Lau sạch sàn các phòng, 

hành lang của khu. 

- Lau gờ cửa, cửa sổ, cửa ra 

vào, cửa kính 

- Lau  bàn, ghế, giường, tủ 

kệ đựng dụng cụ/thuốc/tài 

liệu, máy tính, thiết bị máy 

móc khác theo yêu cầu của 

nhân viên y tế. 

- Lau dọn nhà vệ sinh (sàn, 

tường, bồn cầu, lavabo, 

thiết bị khác,…) 

- Duy trì và vệ sinh khi có 

phát sinh (máu, dịch tiết, 

vết bẩn, rác). 



- Quản lý và giặt thảm lau 

chân, chà dép trong khoa 

phòng. 

- Do tính chất công việc của gói thầu quan trọng về yếu tố nhân sự, con người; Nhà thầu phải có cam kết bố trí tối 

thiểu đủ số lượng nhân sự theo yêu cầu E-HSMT. Để chứng minh năng lực kỹ thuật của nhà thầu và thuận tiện trong công 

tác quản lý nhân sự của chủ đầu tư, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nhân sự (đối với 39 

nhân viên vệ sinh) tại thời điểm hoàn thiện hợp đồng dưới đây: 

+ Có giấy chứng chỉ/chứng nhận/thẻ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực; 

+ Có giấy khám sức khỏe đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe làm việc trong vòng 12 tháng; 

+ Được đào tạo: Văn hoá ứng xử giao tiếp; Công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế; Thu gom và 

phân loại chất thải y tế; Thực hiện kỹ năng 5S; Thực hiện các quy trình vệ sinh trong cơ sở y tế (Khóa học/đào tạo phải 

được đơn vị/tổ chức có chức năng đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ/chứng nhận theo quy định); 

+ Căn cước công dân hoặc căn cước; 

+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự. 

- Nhà thầu có biểu đồ, sơ đồ bố trí nhân lực và thuyết minh mô tả quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí công việc 

thực hiện gói thầu. 

- Nhà thầu cam kết và thực hiện: Trong trường hợp được mời vào hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải tập hợp đủ 

100% nhân lực thực hiện gói thầu có tên trong danh sách nhân sự đề xuất tham gia thực hiện gói thầu trong HSDT để Chủ 

đầu tư kiểm tra và đối chiếu với các thông tin đã đề xuất trong E-HSDT kèm theo các tài liệu chứng minh nhân sự. 

- Có bảng bố trí nhân sự thực hiện công việc vệ sinh (tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, 

tết) chi tiết từng khu vực khoa phòng, phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư. 

- Có cam kết bố trí số lượng nhân sự trực lễ, tết đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Có phương án bố trí và số lượng nhân sự thay thế trong trường hợp nhân viên vệ sinh chính nghỉ (do ốm, bù, phép, 

nghỉ việc....). 

- Có kế hoạch và cam kết thực hiện đào tạo định kỳ cho nhân viên làm vệ sinh về: Văn hóa ứng xử tại nơi làm việc; 

Thực hành tốt 5S; Công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế; Thu gom và phân loại chất thải y tế; An toàn 

lao động trong vệ sinh công nghiệp nhằm cập nhật kiến thức tối thiểu 6 tháng/lần. Có tài liệu đào tạo đính kèm. 

- Trong quá trình làm việc, nhân lực làm vệ sinh phải mặc đồng phục, bảo hộ và đeo thẻ nhân viên. 



- Nhân viên làm việc trung thực, thái độ hoà nhã, lịch sự trong giao tiếp với mọi người. 

- Nhà thầu phải cam kết các trường hợp nhân sự kê khai trong E-HSDT là các nhân viên sẽ tham gia vào thực hiện 

gói thầu, nhà thầu không được tự ý thay đổi nhân sự tại thời điểm ký kết và trong quá trình thực hiện hợp đồng khi chưa 

được sự đồng ý của chủ đầu tư. 

- Đối với nhà thầu được mời vào hoàn thiện hợp đồng, nếu nhà thầu không cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh, 

không bố trí được đầy đủ nhân viên vệ sinh đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và theo cam kết thì nhà thầu sẽ bị loại (có 

01 nhân sự trở lên không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt), Chủ đầu tư sẽ công bố hủy kết quả lựa 

chọn nhà thầu và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào hoàn thiện hợp đồng.



3.4. Yêu cầu về thiết bị máy móc khấu hao, vật tư tiêu hao, hóa chất vệ 

sinh: 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp và sử dụng những trang thiết bị làm 

sạch phù hợp tuỳ thuộc vào công việc, đảm bảo đạt tiêu chuẩn, tiết kiệm nhân lực 

và tiêu chuẩn về vệ sinh, đặc biệt là công tác phòng, chống nhiễm khuẩn tại Bệnh 

Viện. 

Nhà thầu phải đảm bảo sử dụng các loại hoá chất được cấp phép sử dụng phù 

hợp với các bề mặt vật liệu của Bệnh viện, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, kéo dài tuổi 

thọ các bề mặt vật liệu cũng như tăng tính thẩm mỹ của bề mặt vật liệu. 

Nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc, dụng cụ và hoá chất làm sạch phù 

hợp với công tác vệ sinh hàng ngày tại Bệnh viện, đảm bảo số lượng và quy cách 

đáp ứng các tiêu chí chất lượng, an toàn trong môi trường bệnh viện. Danh mục 

cụ thể như sau: 

a) Thiết bị máy móc khấu hao: 

Stt Tên thiết bị Yêu cầu cơ bản 

1 

Máy chà sàn 

liên hợp (khấu 

hao cho 60 

tháng)  

- Chức năng: phun hóa chất, chà sàn, hút nước trong 1 thao 

tác. 

- Thời gian làm việc: ≥ 3900m2/h. 

- Độ ồn: < 70 dB. 

2 

Máy hút bụi 

(khấu hao cho 

60 tháng) 

- Chức năng: Hút khô/hút nước và các bụi bẩn công nghiệp. 

- Công suất: ≥ 3600W. 

- Độ ồn: < 70 dB. 

3 

Máy giặt (khấu 

hao cho 24 

tháng) 

Chức năng: Giặt khăn, giẻ lau sàn. 

Công suất: ≥ 11kg 

4 

Xe ép nước lau 

sàn (khấu hao 

cho 36 tháng) 

Chức năng: Dùng để chứa nước lau sàn và ép nước cây lau 

sàn nhà, giẻ lau sàn ướt. 

5 

Máy phun áp 

lực (khấu hao 

cho 24 tháng) 

Chức năng: Phun, rửa cao áp. 

Công suất: ≥ 7000W. 

b) Hóa chất vệ sinh khấu hao/tháng: 

Stt Tên hóa chất Yêu cầu cơ bản 

1 Xà phòng Mục đích sử dụng : Dùng để chà, rửa, giặt. 

2 
Hóa chất vệ 

sinh toilet 

Tên sản phẩm : Dung dịch tẩy rửa bồn cầu và khử mùi.  

Tên thường gọi : 211 TBC hoặc tương đương. 

Mục đích sử dụng : Vệ sinh bồn cầu. 

Có giấy chứng nhận kiểm định tiêu chuẩn chất lượng của 

cơ quan/đơn vị/tổ chức có chức năng trong vòng 24 tháng. 

3 
Hóa chất lau 

sàn 

Tên thông thường : Dung dịch tẩy rửa sát khuẩn. 

Tên thương mại : 101 MultiPine hoặc tương đương. 

Công thức hóa học : Sản phẩm đa hợp chất. 



Nhóm hóa chất : Hỗn hợp của chất hoạt động bề mặt 

gốc Nonionic hoặc tương đương. 

Mục đích sử dụng : Dùng để tẩy rửa và sát khuẩn. 

Có giấy chứng nhận kiểm định tiêu chuẩn chất lượng của 

cơ quan/đơn vị/tổ chức có chức năng trong vòng 24 tháng. 

4 
Hóa chất lau 

kính 

Tên sản phẩm : Gift hoặc tương đương. 

Mục đích sử dụng : Dùng để lau kính. 

5 
Hóa chất xịt 

thơm 

Tên thông thường : Dung dịch xịt khử mùi phòng. 

Tên thương mại : 120 Deoair Floral/Seafresh/Draman 

hoặc tương đương. 

Công thức hóa học : Sản phẩm đa hợp chất 

Nhóm hóa chất : Hỗn hợp của chất hoạt động bề mặt 

gốc Nonionic và chất tạo hương hoặc tương đương. 

Mục đích sử dụng : Xịt thơm phòng. 

6 
Hóa chất diệt 

khuẩn 

Tên thương mại : Presept, Sunfanious, Javen hoặc tương 

đương. 

Mục đích sử dụng : Dùng để khử khuẩn, diệt khuẩn. 

Có giấy chứng nhận kiểm định tiêu chuẩn chất lượng của 

cơ quan/đơn vị/tổ chức có chức năng trong vòng 24 tháng. 

7 
Hóa chất diệt 

côn trùng 

Mục đích sử dụng : Dùng để diệt côn trùng 

Có giấy chứng nhận kiểm định tiêu chuẩn chất lượng của 

cơ quan/đơn vị/tổ chức có chức năng trong vòng 24 tháng. 

* Lưu ý: 

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong mục yêu cầu cơ bản là để minh 

họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa 

chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu 

phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ 

thuật, đặc tính, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các 

yêu cầu tối thiểu. 

- Có cam kết sử dụng hóa chất làm sạch có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thân 

thiện môi trường. 

- Hóa chất vệ sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Có danh mục hóa chất sử dụng gồm: tên hóa chất, nhãn hiệu, xuất xứ, có 

tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, tỷ lệ pha, an toàn sử dụng sản phẩm. 

+ Đối với các hóa chất khử trùng, diệt khuẩn, diệt côn trùng nhà thầu phải 

đính kèm giấy phép lưu hành của Bộ Y tế, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của Bộ 

Y tế, không gây ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp và sử dụng những trang thiết bị, 

máy móc, công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao, hóa chất làm sạch phù hợp với công 

việc, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn về vệ sinh. Cam kết và phải 

thực hiện thay thế mới đối với tất cả dụng cụ, vật tư khi hết thời gian khấu hao. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 



Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra máy móc, thiết bị, hóa chất, công dụng cụ cơ bản thực 

hiện gói thầu, nghiệm thu về chất lượng và ngày công vệ sinh để lấy cơ sở nghiệm 

thu, thanh toán. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu nhà thầu hoặc nhân viên vệ sinh 

của nhà thầu vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong Hợp đồng/ E-HSMT, 

chủ đầu tư sẽ lập biên bản và áp dụng chế tài với nhà thầu theo thỏa thuận tương 

ứng được 02 bên thống nhất như sau: 

5.1. Đối với giám sát và nhân viên vệ sinh: 

STT Hành vi vi phạm 
Chế tài xử phạt 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Giám sát/nhân viên vệ sinh tụ 

tập nói chuyện riêng trong giờ 

làm việc ở nơi công cộng 

Nhắc nhở 

Phạt 30% 

công ngày 

lương 

Chấm dứt 

hợp đồng 

2 Nhân viên vệ sinh tự ý rời bỏ 

vị trí, trốn việc, ngủ hoặc làm 

việc riêng trong giờ làm việc 

3 Giám sát/nhân viên vệ sinh vi 

phạm thời gian, giờ giấc làm 

việc 

4 Trang phục của giám sát/nhân 

viên vệ sinh không đúng quy 

định của cơ quan, thiếu bảng 

tên, không mang bảo hộ lao 

động khi làm việc Nhắc nhở 

Phạt 50% 

công ngày 

lương 

Chấm dứt 

hợp đồng 

5 Giám sát/nhân viên vệ sinh có 

thái độ không hợp tác với đội 

ngũ giám sát của cơ quan 

6 Giám sát/nhân viên vệ sinh sử 

dụng từ ngữ thiếu văn hóa 

(nói tục, chửi thề, …), có thái 

độ mất lịch sự đối với nhân 

viên, khách hàng …  
Nhắc nhở 

Phạt 100% 

công ngày 

lương 

Chấm dứt 

hợp đồng 

7 Giám sát/nhân viên vệ sinh sử 

dụng hóa chất, dụng cụ được 

cung cấp cho việc vệ sinh vào 



mục đích khác (buôn bán, trao 

đổi, mang về nhà sử dụng, 

mua hộ...) 

8 Giám sát Không hoàn thành 

công việc: Không sát xao 

nhân viên vệ sinh, không đi 

giám sát theo Thời gian biểu 

đã thống nhất, bỏ vị trí, không 

báo cáo… 

Nhắc nhở 

Phạt 100% 

công ngày 

lương 

Chấm dứt 

hợp đồng 

9 Giám sát/nhân viên vệ sinh 

hút thuốc, ăn uống không 

đúng nơi quy định 

Nhắc nhở 

Phạt 100% 

công ngày 

lương 

Chấm dứt 

hợp đồng 

10 Giám sát/nhân viên vệ sinh 

gây mất trật tư an ninh, gây 

gổ, đánh nhau 
Ngay lập tức 

thay thế nhân 

sự 

Chấm dứt hợp đồng 11 Giám sát/nhân viên vệ sinh sử 

dụng chất gây nghiện (chất 

kích thích, ma túy…), tổ chức 

ăn nhậu, cờ bạc tại địa điểm 

làm việc 

12 Giám sát/nhân viên vệ sinh 

gian lận, thiếu trung thực, 

trộm cắp tài sản 

Ngay lập tức 

thay thế nhân 

sự, lập biên 

bản xác định 

giá trị bồi 

thường tài 

sản bị trộm 

cắp 

Chấm dứt hợp đồng 

5.2. Đối với nhà thầu: 

5.2.1. Vi phạm trong việc thực hiện công việc vệ sinh làm sạch và cung cấp 

máy móc, công cụ, dụng cụ, hóa chất mức phạt như sau: 

STT Hành vi vi phạm 
Chế tài xử phạt 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Không thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật vệ sinh đã được 

quy định tại E-HSMT, E-

HSDT … 

Nhắc nhở 

Phạt 

2.000.000 

vnđ /Hợp 

đồng 

Chấm dứt 

hợp đồng 



2 Không thực hiện đúng quy 

định về tần xuất vệ sinh đã 

được quy định tại E-HSMT, 

E-HSDT 

3 Nhà thầu không trang bị đầy 

đủ bảo hộ lao động cho nhân 

viên vệ sinh như cam kết: từ 

01 nhân sự/ca làm việc 

4 Nhà thầu cung cấp thiếu máy 

móc, công cụ, dụng cụ, hóa 

chất đã cam kết, làm ảnh 

hưởng đến công việc làm sạch 

của nhân viên vệ sinh 

5 Nhà thầu cung cấp không 

đúng hóa chất đã kê khai trong 

E-HSDT 

5.2.2. Vi phạm đối với nhân sự làm việc: 

STT Hành vi vi phạm 
Chế tài xử phạt 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Nhà thầu không cung cấp đủ số 

nhân sự trong 01 ca làm việc 

(thiếu nhân sự) 

Lập biên 

bản nhắc 

nhở khắc 

phục gửi 

đến nhà 

thầu 

Lập biên 

bản, gửi 

công văn 

đến Nhà 

thầu và 

phạt 

5.000.000 

vnđ /Hợp 

đồng 

Nếu nhà 

thầu không 

khắc phục, 

2 bên sẽ 

làm việc 

bằng văn 

bản chấm 

dứt hợp 

đồng theo 

quy định 

của pháp 

luật 

2 Nhà thầu cử nhân viên vệ sinh 

sang thay thế nhân viên chính 

thức nghỉ việc nhưng không 

thông báo cho chủ đầu tư 

3 Nhà thầu thay đổi nhân sự quá 

3 lần/tháng 

4 Nhà thầu phân công thiếu Giám 

sát cố định tại các khu vực theo 

quy định trong Hợp đồng và 

thay đổi Giám sát không theo 

quy định 

 


